
Nam Nữ

1 2 4 5 6 7 8

I

1 Nguyễn Trung Sơn 07/12/1993 Viên chức
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường

Mường Lay

II

1 Lò Văn Doanh 06/09/1987 Viên chức
Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp

phường Mường Lay

2 Lò Văn Bảo 18/06/1984 Viên chức
Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp

phường Mường Lay

III

1 Phạm Thị Nhàn 13/12/1991 Kế toán Trường Mầm non 19/5

2 Lò Thị Nhung 10/4/1987 Kế toán Trường Mầm non Lay Nưa

3 Lò Văn Thoản 09/6/1980 Kế toán Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

IV
Thăng hạng từҒ  CDNN Giáo viên mầҒm non haṇg III, mã số V.07.02.26 lên CDNN Giáo viên mầҒm non haṇg II,
mã số V.07.02.25: 31 ngừời.

(Kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Chủ tịch UBND phường Mường Lay)

Đơn vị đang công tác

Thăng hạng từҒ  CDNN Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032  lên CDNN Kế toán viên (hạng III), mã số
V.06.031: 03 ngừời.

Thăng hạng từҒ  chức danh nghề nghiệp Phát thanh viên hạng IV - Mã số: V.11.10.30  lên chức danh nghề
nghiệp Phát thanh viên hạng III - Mã số: V.11.10.29: 01 ngừời.

Thăng hạng từҒ  chức danh nghề nghiệp Hừớng dẫn viên văn hóa hạng IV - Mã số: V.10.07.24  lên chức danh
nghề nghiệp Hừớng dẫn viên văn hóa hạng III - Mã số: V10.07.23 : 02 ngừời.

PHỤ LỤC:

TT Họ  và tên
Ghi
chú

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐẠT KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC VÀ TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II ĐỐI VỚI

GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
THUỘC UBND PHƯỜNG MƯỜNG LAY NĂM 2025

Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ hoặc
chức danh
công tác

UBND PHƯỜNG MƯỜNG LAY
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1 Sìn Thị Kiều Nga 08/08/1989
Phó hiệu
trưởng

Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

2 Mào Thị Mỹ Phượng 10/07/1986
Phó hiệu
trưởng

Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

3 Nông Thị Bích Thủy 27/08/1986 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

4 Chìu Thị Ín 12/01/1991 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

5 Lò Thị Yến 16/03/1989 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

6 Khoàng Thị Hạnh 19/09/1991 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

7 Lò Thị Kiêm 02/04/1991 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

8 Lường Thị Hoa 12/11/1994 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

9 Thùng Thị Dung 05/10/1990 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

10 Lò Thị Ngọc Phương 18/02/1991 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

11 Lù Thị Thơ 02/04/1990 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

12 Hoàng Thị Ngọc Oanh 02/02/1991 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

13 Phùng Thị Hà 06/08/1994 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

14 Điêu Thị Hường 12/06/1992 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

15 Khoàng Thị Tuyết 18/05/1994 Giáo viên Trường Mầm non số 1 Sá Tổng

Page 2



Nam Nữ

1 2 4 5 6 7 8

Đơn vị đang công tácTT Họ  và tên
Ghi
chú

Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ hoặc
chức danh
công tác

16 Mào Thị Hải 13/03/1992
Phó Hiệu

trưởng
Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

17 Lò Thị Nguyệt 22/01/1989 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

18 Lò Thị Hằng 16/04/1989 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

19 Hà Thị Thơm 14/09/1988 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

20 Mào Thị Duyên 16/07/1991 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

21 Lò Thị Huyền 04/06/1987 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

22 Lò Thị Loan 28/02/1991 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

23 Quàng Thị Thin 18/06/1990 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

24 Lường Thị Thanh 06/01/1991 Giáo  viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

25 Lò Thị Toan 15/03/1991 Giáo  viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

26 Lù Thị Liên 10/09/1988 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

27 Mào Thị Giang 28/04/1994 Giáo  viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

28 Tòng Thị Nhạn 27/03/1996 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

29 Nguyễn Thị Mai 05/01/1994 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

30 Lò Thị Huệ 03/05/1995 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng
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31 Lò Thị Kiều 23/10/1996 Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sá Tổng

Danh sách này có 37 người./.
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